ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Môn: Tiếng Anh

(Dùng cho thi sát hạch trình độ Tiếng Anh bậc CĐ, hệ Chính quy, K48 năm 2014- 2015)

A. Cấu trúc bài thi
I. Đề thi gồm năm phần
          1. Section A: Listening (2 điểm)
          2. Section B: Grammar and Vocabulary (2 điểm)
          3. Section C: Reading (2 điểm)

          4. Section D: Writing (2 điểm)

          5. Section E: Speaking (2 điểm)
II. Thời gian thi dành cho các kỹ năng như sau
               -    Section A:  (10 phút)

· Section B, C, D: 60 phút
· Section E: mỗi thí sinh có 5 phút cho phần thi của mình.
B. Nội dung ôn tập
 1. Section A: Listening (2 điểm)
Bài thi nghe hiểu gồm 02 phần:

- Phần 1: 5 câu hỏi(1 điểm). Nghe một đoạn hội thoại hoặc độc thoại. Điền vào 5 chi tiết bỏ trống trong bài, chỗ trống thường là thông tin quan trọng trong bài

- Phần 2: 4 đến 5 câu hỏi (1 điểm). Có thể lựa chọn nghe một  đoạn hội thoại ngắn rồi đánh dấu vào các bức tranh/ hình ảnh đúng. Hoặc nghe 1 đoạn hội thoại dài để chọn  câu đúng/ sai với nội dung. Hoặc nghe 1 đoạn độc thoại ngắn rồi đánh dấu vào các đồ vật/ sự việc.

2. Section B: Grammar and Vocabulary (2 điểm)
Phần thi Ngữ pháp và Từ vựng được kết cấu bởi 2 phần:
- Phần 1: 5 câu hỏi (0.5 điểm). Thí sinh được yêu cầu chia động từ trong ngoặc để hoàn thành câu sao cho câu đó đạt hiệu quả cao nhất về hình thức ngữ pháp và ngữ nghĩa.
- Phần 2: 15 câu hỏi (1.5 điểm). Cho 15 câu hỏi. Mỗi câu có 4 lựa chọn a, b, c hoặc d. Thí sinh đọc từng câu rồi chọn một đáp án phù hợp nhất để hoàn thành hoặc để trả lời cho câu gốc. 
Nội dung Ngữ pháp và Từ vựng cần ôn:


- Thời Hiện tại đơn.


- Thời Hiện tại tiếp diễn


- Thời Quá khứ đơn.


- Thời Hiện tại Hoàn thành.


- So sánh hơn và so sánh cao nhất.


- Các số đếm, số thứ tự


- Các từ chỉ tên nước, quốc tịch, nghề nghiệp, thông tin cá nhân, gia đình….

- Các loại tính từ, danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được, không đếm được, trạng từ tần suất, trạng từ thể cách….


- Các cách nói về sở hữu.


- Các cách nói số lượng không xác định (nhiều, ít…)


- Các cụm động từ thông thường trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, mua sắm, vui chơi giải trí…


- Các cách nói về thời gian (giờ, ngày, tháng, năm, mùa…)


- Động từ dùng ở thời Quá khứ đơn, Hiện tại Hoàn thành có quy tắc hoặc bất quy tắc trong khuôn khổ chương trình A.
3. Section C: Reading (2 điểm)
- Thí sinh được yêu cầu đọc 1 đoạn văn ngắn rồi trả lời các câu hỏi phía dưới gồm các dạng như sau: 

+ Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi

+ Đọc đoạn văn rồi chọn đáp án A, B, C, hoặc D.

+ Đọc đoạn văn rồi xác định câu trả lời đúng (True), sai (False), hoặc không có thông tin (Doesn’t say)

+ Đọc đoạn văn rồi chọn đáp án A, B, C, hoặc D để hoàn thành chỗ trống.

- Sau đây là một vài ví dụ minh họa: 
Bài 1.        

    Completing a marathon is considered very difficult, many coaches believe that it is possible for anyone who is willing to put in the time and effort. Obviously, most participants do not run a marathon to win. More inportant for most runners is their personal finish time and their placement within their specific age group and gender. Another very important goal is to break certain time barries. For example, ambitiousrecreational first-timers often try to run the marathon under 4 hours; more competitive runners will attempt to run under 3 hours. Many runners then prefer to finish for example in 3:29:59, which makes them " sub-3:30h marathoners ", instead of 3:30:01.

            For most runners, the marathon is the longest run they have ever attempted. Many coaches believe that the most important element in marathon training is the long run. Recreational runners commonly try to reach a maximum of about 20 miles in their longest weekly run and about 40 miles a week in total when training for the marathon. More experienced marathoners may run a longer distance. During marathon training, adequate recovery time is crucial. If fatigue or pain is felt, it is recommended to take a kreak for a couple of days or more to let the body heal. Overtraining is a condition that results from not getting enough rest to allow the body to recover from difficult training. It can actually result in a lower endurance and speed and place a runner at a greater risk of injury.

1. Marathon completion is ______________ .

        A. impossible                      B. easy                              C. not very difficult             D. very difficult 

2. One of the important goals in a marathon competition is __________ .

        A. breaking time barries                                               B. age                            

        C. gender                                                                     D. reaching the finish

3. In marathon training, the most important is ____________ .

         A. the age                                                                   B. the coaches' belief

         C. the long run                                                            D. the recreation

4. If the marathon runner feels tired or has a pain, _________. 

         A. he should continue the training                              B. he should quit running forever

         C. it is time for him to stop his training                        D. he should take a break for several days

5. Overtraining may lead to _________ .

          A. good results                    B. long endurance          C. injury                             D. recovery

Bài 2. 

               As Christmas evolved in the United States, new customs were adopted and many old ones were reworked. The legend of Santa Claus, for example, had origins in Europe and was brought by Dutch settlers to New York in the early 18th century. Traditionally, Santa Claus - from the Dutch Sinter Klaas - was depicted as a tall, dignified, religious figure riding a white horse through the air. Known as Saint Nicholas in Germany, he was usually accompanied by Black Peter, an elf who punished disobedient children. In North America he eventually developed into a fat, jolly old gentleman who had neither the religious attributes of Saint Nicholas nor the strict disciplinarian character of Black Peter.

              Santa's transformation began in 1823, when a New York newspaper published the poem " A Visit from Saint Nicholas ", which Clemen Clark Moore had written to amuse his daughter. The poem introduced many Amercians to the story of a kindly saint who flew over housestops in a reindeer-drawn sleigh. Portraits and drawings of Santa Claus by American illustrator Thomas Nast further strengthened the legend during the second half of the 19th century. Living at the North Pole and assisted by elves, the modern Santa produced and delivered toys to all good children. By the late 19th century, he had become such a prominent figure of American folklore that in 1897, when Virginia O'Hanlon wrote to the New York Sun newspaper asking if Santa was real, she received a direct answer : " Yes, Virginia, there is a Santa Claus ".

1. Who brought the legend of Santa Claus to the USA according to the passage ?

……………………………………………………………………………………
2. Who was Black Peter ?

……………………………………………………………………………………
3. Where did the legend of Santa Claus come from ?

……………………………………………………………………………………
4. When did Santa's transformation begin? ……………………………………………………………………………………
5. What did the New York Sun newspaper answer to Virginia O'Hanlon’s question?

……………………………………………………………………………………
Bài 3.

      Literacy is the starting point for women and girls to acquira new skills and greater independence. With greater__ (1)__women and girls become aware of their own value. The gains from__(2)__education for women and girls are main producers of food and handicrafts in the highland anh midland rural areas of Vietnam. Women and girls are usually__(3)__also for the marketing of products and for many of the  other cooperative undertaking of the villages.The ---(4)---of their work particularly through the –(5)----of new ideas , depends to a large extent on the literacy skills attained by the women and girls involved.

  1.A.confident

B.confidences

C.confidence


D.confide

  2.A.literacy


B.illiteracy


C.dependent


D.dependence

  3.A.possible

B.reasonable


C.impossible


D.responsibility

  4.A.successful

B.suceed


C.suceeding


D.success

  5.A.introduce

B.introduced


C.introduction

D.introducing

Bài 4. 

Hi Maria,

Do you remember me? My name’s Gabriel Costa. I’m twenty-nine, and I’m Brazilian. I live in a small apartment in Rio, and I work as an administrative assistant for a big computer company downtown. I usually go to work on the subway, but sometimes I take the bus. I don’t smoke, but I drink a lot of coffee!


What else can I tell you about myself? My family lives in Salvador, on the northeast coast of Brazil. I have one brother and one sister. My brother works as a waiter, and my sister’s a nurse. Their names are Fernando and Larissa. My parents are both teachers.

I love sports. I play soccer and basketball a few times a month, and I watch the games on TV. My favorite food is Mexican. I’m very lucky because my brother works in a Mexican restaurant, so I eat there when I visit my family. I study Italian in my free time because one day I want to live in Italy.


Please write and tell me about yourself.

      Gabriel

Example: 
Gabriel lives with a friend.




A
True

B
False


C
Doesn’t say     (
1. Gabriel works in Rio.


A
True


B
False


C 
Doesn’t say

2. Gabriel likes his job.


A
True


B
False


C 
Doesn’t say

3. Gabriel’s family doesn’t live in Brazil.


A
True


B
False


C 
Doesn’t say

4. Larissa has two brothers.


A
True


B
False


C 
Doesn’t say

5. Fernando lives with his parents.


A
True


B
False


C 
Doesn’t say

4. Section D: Writing (2 điểm)

Thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn hoặc một e-mail (bức thư điện tử) (khoảng 80 -100 từ) về các chủ đề gần gũi với cuộc sống thường ngày dựa vào các câu hỏi gợi ý.

Ví dụ: Viết một bức thư điện tử cho một người bạn mới của em  dựa vào các câu hỏi sau đây:
 
What’s your name?


Where are you from?


What do you do?


Who is in your family?


What do they do?


What are your interests?


Dear___________,


My name’s __________. I’m from _________
5. Section E: Speaking (2 điểm)
Bài thi nói gồm 02 phần:

- Phần 1: Thí sinh chào hỏi, giới thiệu bản thân và giao tiếp với giáo viên để đánh giá khả năng giao tiếp của thí sinh

- Phần 2: Thí sinh trình bày bằng tiếng Anh chủ đề đã bốc thăm. Phần trình bày phải có bố cục rõ ràng, giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết luận, biết sử dụng phương tiện liên kết ý. Tránh liệt kê hàng loạt mà không phát triển kỹ từng ý. 

Thí sinh bốc thăm 1 trong số 10 chủ đề nói của trình độ A liên quan tới các lĩnh vực sau để trình bày: 

Topic 1. Talk about learning English

Topic 2. Talk about your favourite sports

Topic 3. Talk about your favourite music

Topic 4. Talk about your hometown
Topic 5. Talk about your family 
Topic 6. Describe one of your friends
Topic 7. Talk about your daily routine
Topic 8. Talk about your hobby / hobbies in the favourite season
Topic 9 . Talk about your last summer holiday

Topic 10. Talk about your favorite food and drinks
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